Họ và tên: ……………………………………………  Lớp: ………  Ngày: ……/……/………
PHIẾU HỌC TẬP
Lịch sử 10 – Kết nối tri thức – Bài 9: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam
SGK tr.59–72 · Thời gian: 25 phút trên lớp (Phần III có thể hoàn thiện ở nhà) · Tổng: 10 điểm = 4 (Biết) + 3 (Hiểu) + 3 (Vận dụng)
Hướng dẫn: đọc sách giáo khoa tr.59–72, làm lần lượt ba phần theo mức tăng dần. Chưa chắc chắn ở Phần I thì xem lại sách trước khi làm Phần II và III.
PHẦN I — MỨC BIẾT (NHẬN BIẾT) · 4 điểm
Yêu cầu: Nhớ lại, nối, điền đúng thông tin có trong bài học.
Câu 1 (0,75 điểm)
Văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn gọi là văn minh sông ………………. Nhà nước Văn Lang đóng đô ở ……………… (tỉnh Phú Thọ). Văn minh Chăm-pa hình thành và phát triển từ thế kỉ ……………… đến thế kỉ XV.
Câu 2 (0,5 điểm)
Văn minh Phù Nam hình thành chủ yếu ở khu vực nào của Việt Nam ngày nay?
A. Bắc Bộ
B. Duyên hải miền Trung
C. Nam Bộ (hạ lưu sông Mê Công)
D. Tây Nguyên
Câu 3 (1 điểm)
Nối nền văn minh ở cột A với nền văn hoá làm cội nguồn ở cột B.
	CỘT A
	CỘT B

	1. Văn minh Văn Lang – Âu Lạc
	a. Văn hoá tiền Óc Eo

	2. Văn minh Chăm-pa
	b. Văn hoá Sa Huỳnh

	3. Văn minh Phù Nam
	c. Văn hoá Phùng Nguyên – Đông Sơn


Kết quả nối:  1 – ……;  2 – ……;  3 – ……
Câu 4 (1 điểm)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ô Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận định.
	Ý
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	a)
	Nhà nước Văn Lang ra đời cách ngày nay khoảng 2 700 năm.
	 
	 

	b)
	Nhà nước Âu Lạc do Thục Phán – An Dương Vương đứng đầu, kinh đô ở Cổ Loa.
	 
	 

	c)
	Văn minh Phù Nam không chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ.
	 
	 

	d)
	Cư dân Chăm-pa chỉ làm nông nghiệp, không buôn bán đường biển.
	 
	 


Câu 5 (0,75 điểm)
Xác định hiện vật/ công trình thuộc nền văn minh nào.
	Hiện vật/ công trình
	Nền văn minh

	Trống đồng Ngọc Lũ (Ninh Bình)
	


	Thánh địa Mỹ Sơn (Đà Nẵng)
	


	Nồi và cà ràng bằng đất nung (Hình 14)
	



PHẦN II — MỨC HIỂU (THÔNG HIỂU) · 3 điểm
Yêu cầu: Giải thích, so sánh, phân biệt, khai thác tư liệu, nhận xét.
Câu 6 (1,5 điểm)
So sánh cơ sở hình thành của ba nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.
	Nền văn minh
	Điều kiện tự nhiên
	Cơ sở xã hội

	Văn Lang – Âu Lạc
	

	


	Chăm-pa
	

	


	Phù Nam
	

	



Câu 7 (1,5 điểm)
Tư liệu (Tư liệu 2, SGK tr.64): Nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống đồng Đông Sơn “thực chất là một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước dựa trên nền tảng cộng đồng xóm làng và một cơ cấu chính trị nhà nước phôi thai… xác lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt Nam…” (Phan Huy Lê).
1) Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc dựa trên nền tảng nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Nêu ý nghĩa, giá trị của nền văn minh này trong lịch sử Việt Nam.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN III — MỨC VẬN DỤNG · 3 điểm
Yêu cầu: Giải quyết tình huống, liên hệ thực tiễn, đề xuất ý kiến có lập luận.
Câu 8 (2 điểm)
(Vận dụng, SGK tr.72) Giải thích vì sao phiên bản trống đồng Ngọc Lũ được Việt Nam lựa chọn làm quà tặng Liên hợp quốc nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức này.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)
(Vận dụng, SGK tr.72) Nêu 2 ví dụ hình ảnh (tên, nguồn) chứng tỏ giá trị trường tồn của các nền văn minh cổ ở Việt Nam và giải thích.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Em tự đánh giá Phần III (khoanh vào mức em đạt):
	Tiêu chí
	Chưa đạt (0–2 đ)
	Đạt (3–4 đ)
	Tốt (5 đ)

	Nội dung kiến thức đúng, đủ, bám sách giáo khoa
	Thiếu hoặc sai nhiều ý chính
	Đúng ý chính, còn thiếu chi tiết
	Đúng, đủ, có dẫn chứng từ bài học

	Lập luận, liên hệ thực tiễn
	Chưa có lí do hoặc liên hệ
	Có lí do/ ví dụ nhưng chưa rõ
	Lí do rõ ràng, ví dụ cụ thể, thuyết phục


	Phần I – Biết (4 đ)
	Phần II – Hiểu (3 đ)
	Phần III – Vận dụng (3 đ)
	Tổng (10 đ)

	 
	 
	 
	 



